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1 Trần Quốc Cường 08/10/1996

Phường Quảng Phú, 

Thành phố Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi

Đại học Kế 

toán

Kế toán, Phòng Tài 

chính kế toán

Lý lịch tư 

pháp

2
Lê Thị Phương 

Thảo
22/12/1989

Phường Trương Quang 

Trọng, Thành phố Quảng 

Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Cử nhân kế 

toán

Kế toán, Phòng Tài 

chính kế toán

Lý lịch tư 

pháp

3
Lương Lê Mỹ 

Duyên
19/8/1988

Xã Nghĩa Kỳ, Huyện Tư 

Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi

Cao đẳng 

điều dưỡng

Điều dưỡng, Khoa Hồi 

sức tích cực - Chống 

độc

Chứng chỉ 

hành nghề, 

Lý lịch tư 

pháp

4 Lê Thị Mỹ Hiền 27/10/2002
Xã Đức Lân, Huyện Mộ 

Đức, Tỉnh Quảng Ngãi

Cao đẳng 

điều dưỡng

Điều dưỡng, Khoa Hồi 

sức tích cực - Chống 

độc

Chứng chỉ 

hành nghề, 

Lý lịch tư 

pháp

5
Nguyễn Thị Kim 

Hoanh
06/8/1996

Xã Tịnh Minh, Huyện 

Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng 

Ngãi

Cao đẳng 

điều dưỡng

Điều dưỡng, Khoa Nội 

tổng hợp

6
Nguyễn Thị Thúy 

Vân
06/10/1999

Phường Trần Phú, Thành 

Phố Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi

Cao đẳng 

điều dưỡng

Điều dưỡng, Khoa Nội 

tổng hợp

Lý lịch tư 

pháp

7
Phạm Ngọc Minh 

Huyền
22/10/2001

Xã Hành Thuận, Huyện 

Nghĩa Hành, Tỉnh Quảng 

Ngãi

Cử nhân điều 

dưỡng

Điều dưỡng, Khoa 

Ngoại CTCH-Bỏng

Chứng chỉ 

hành nghề

8 Lê Thị Trang 11/6/1997

Phường Lê Hồng Phong, 

Thành Phố Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi

Cao đẳng 

điều dưỡng

Điều dưỡng, Khoa 

Ngoại CTCH-Bỏng

Lý lịch tư 

pháp

9
Nguyễn Thị Bích 

Ngọc
26/02/2002

TT La Hà, Huyện Tư 

Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi

Cao đẳng 

điều dưỡng

Điều dưỡng, Khoa Tim 

mạch can thiệp - Lão 

khoa

10 Đoàn Thanh Tuấn 27/5/1994

Xã Nghĩa Điền, Huyện 

Tư Nghĩa, Tỉnh Quảng 

Ngãi

Cao đẳng 

điều dưỡng

Điều dưỡng, Khoa Tim 

mạch can thiệp - Lão 

khoa

Lý lịch tư 

pháp
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11 Mai Thị Chánh 22/3/1995
Xã Nghĩa Kỳ, Huyện Tư 

Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi

Cử nhân điều 

dưỡng

Điều dưỡng, Khoa Nội 

thần kinh

12
Nguyễn Thị Thu 

Nguyệt
16/4/2001

Xã Phổ Khánh, Thị xã 

Đức Phổ, Tỉnh Quảng 

Ngãi

Cử nhân điều 

dưỡng

Điều dưỡng, Khoa Gây 

mê hồi sức

Chứng chỉ 

hành nghề, 

Lý lịch tư 

pháp

13 Võ Thùy Trang 05/5/1992

Xã Nghĩa Phương, Huyện 

Tư Nghĩa, Tỉnh Quảng 

Ngãi

Cao đẳng 

điều dưỡng

Điều dưỡng, Khoa 

Ngoại tổng hợp

14 Phạm Thanh Đính 06/7/1969

Phường Nghĩa Lộ, Thành 

phố Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi

Nhân viên chăm sóc 

vườn hoa, ngoại cảnh, 

Phòng Hành chính 

quản trị

Lý lịch tư 

pháp

15 Lương Thị Bình 25/01/1992

Phường Trần Phú, Thành 

Phố Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi

THPT, Bằng 

nghề

Hộ lý, Khoa Kiểm soát 

nhiễm khuẩn

Lý lịch tư 

pháp

16 Lý Thị Mỹ Lan 19/5/1977
Xã Tịnh Bắc, Huyện Sơn 

Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi

THPT, Bằng 

nghề
Hộ lý, Khoa Ung bướu

Lý lịch tư 

pháp

17 Nguyễn Thị Tươi 16/6/1978

Xã Nghĩa Hiệp, Huyện 

Tư Nghĩa, Tỉnh Quảng 

Ngãi

THPT
Hộ lý, Khoa Khám 

bệnh và Cấp cứu

Lý lịch tư 

pháp
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